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30 CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN 

BẮC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ Ở MIỀN NAM 

Câu 1: Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam từ sau 1954 là gì? 

A. Miền Bắc hoàn thành Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

B. Miền Nam tiếp tục Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến tới thống nhất nước nhà. 

C. a và b đúng 

D. a và b sai 

Câu 2: Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng vào thời gian nào? 

A. 10/10/1954 

B. 16/5/1954 

C. 10/10/1955 

D. 16/5/1955 

Câu 3: Thủ đô Hà Nội hoàn toàn được giải phóng ngày nào? 

A. 1/10/1954 

B. 10/10/1954 

C. 10/5/1955 

D. 10/5/1956 

Câu 4: Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và 

tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước? 

A. Có vai trò quan trọng nhất. 

B. Có vai trò cơ bản nhất. 

C. Có vai trò quyết định trực tiếp. 

D. Có vai trò quyết định nhất. 

Câu 5: Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ quân đội hai bên phải ngừng bắn, tập kết, chuyển quân và chuyển giao 

khu vực trong thời gian: 

A. 100 ngày. 

B. 200 ngày, 

C. 300 ngày. 

D. 400 ngày. 

Câu 6: Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào? 

A. Miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng, Đế quốc Mĩ nhảy vào miền Nam. 

B. Đất nước chia cắt 2 miền dưới hai chế độ chính trị-xã hội khác nhau. 
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C. a và b sai. 

D. a và b đúng. 

Câu 7: Kết quả lớn nhất của cải cách ruộng đất ở miền Bắc là gì? 

A. Thực hiện được “Người cày có ruộng”. 

B. Bộ mặt nông thôn Miền Bắc đã thay đổi. 

C. Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ, giai cấp nông dân được giải phóng, khối liên minh công-nông 

được củng cố. 

D. Tịch thu được toàn bộ ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân. 

Câu 8: Miền Bắc đã hoàn toàn cải cách ruộng đất vào năm nào? 

A. 1954 

B. 1955 

C. 1956 

D. 1957 

Câu 9: Qua đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc đã thực hiện triệt để khẩu hiệu nào? 

A. “Tấc đất, tấc vàng”. 

B. ”Tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa” 

C. “Người cày có ruộng”. 

D. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”. 

Câu 10: Miền Bắc tiến hành cải tạo quan hệ sản xuất trong khoảng thời gian nào? 

A. 1954- 1956 

B. 1956- 1958 

C. 1958- 1960 

D. 1954- 1957 

Câu 11: Trong công cuộc cải tạo XHCN, miền Bắc tập trung giải quyết khâu chính trên lĩnh vực nào? 

A. Thương nghiệp 

B. Nông nghiệp 

C. Thủ công nghiệp 

D. Công nghiệp 

Câu 12: “Chúng ta đã phạm một số sai lầm như đã đồng nhất cải tạo với xóa bỏ tư hữu và các thành phần 

kinh tế cá thể, thực hiện sai các nguyên tắc xây dựng hợp tác xã là tự nguyện, công bằng, dân chủ, cùng có 

lợi”. Đó là một số sai lầm của ta trong thời kỳ nào? 

A. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 
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B. Phong trào cách mạng 1936 - 1939 

C. Cải cách ruộng đất 1954. 

D. Cải tạo quan hệ sản xuất 1958 - 1960. 

Câu 13: Ý nghĩa của những thành tựu đạt được trong thời kỳ khôi phục kinh tế ở miền Bắc (1954-1957)? 

A. Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá được phục hồi. 

B. Tạo điều kiện cho nền kinh tế miền Bắc phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân. 

C. Củng cố miền Bắc, cổ vũ cách mạng miền Nam. 

D. Cả ba ý trên. 

Câu 14: Mĩ - Diệm ra “đạo luật 10- 59” vào thời gian nào? 

A. Tháng 4/1959. 

B. Tháng 5/1959. 

C. Tháng 10/1959. 

D. Tháng 11/1959 

Câu 15: Có Nghị quyết Trung ương Đảng 15 soi sáng nhân dân Trà Bồng-Quảng Ngãi đã nổi dậy vào thời 

gian nào? 

A. 5/1959 

B. 6/1959 

C. 7/1959 

D. 8/1959 

Câu 16: Phong trào “Đồng khởi”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre, bắt đầu vào ngày nào? 

A. 17/1/1959 

B. 17/2/1959 

C. 17/3/1959 

D. 17/4/1959 

Câu 17: ‘‘Đồng khởi” có nghĩa là: 

A. Đồng lòng đứng dậy khởi nghĩa. 

B. Đồng sức đứng dậy khởi nghĩa. 

C. Đồng loạt đứng dậy khởi nghĩa. 

D. Đồng tâm hiệp lực khởi nghĩa. 

Câu 18: Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì? 

A. “Bình định” miền Nam trong vòng 8 tháng. 

B. “Bình định” miền Nam trong vòng 18 tháng. 
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C. “Bình định” miền Nam có trọng điểm. 

D. “Bình định” trên toàn miền Nam. 

Câu 19: Thắng lợi quân sự của ta mở đầu trong việc đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là thắng 

lợi nào? 

A. Chiến thắng An Lão. 

B. Chiến thắng Ba Gia. 

C. Chiến thắng Ấp Bắc. 

D. Chiến thắng Bình Giã. 

Câu 20: Nội dung nào không phản ánh đúng nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau hiệp định Giơ-ne-vơ 

về Đông Dương năm 1954? 

A. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm. 

B. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

C. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

D. Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. 

Câu 21: Nội dung nào không phản ánh chính xác tình hình Việt Nam sau hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông 

Dương năm 1954? 

A. Tổng tuyển cử thống nhất không được thi hành. 

B. Pháp rút khỏi miền Bắc nhưng phá hoại các cơ sở kinh tế của Việt Nam. 

C. Mĩ thay thế Pháp, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam. 

D. Pháp rút quân khỏi Việt Nam, nhân dân Viêt Nam tiến hành Tổng tuyển cử thống nhất đất nước. 

Câu 22: Trong “Chiến lược chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ và chính quyền 

Sài Gòn không thực hiện biện pháp nào dưới đây? 

A. Triển khai hoạt động chống phá miền Bắc. 

B. Tiến hành các cuộc tấn công càn quét. 

C. Mở những cuộc hành quân “tìm diệt” 

D. Tiến hành dồn dân lập “ấp chiến lược”. 

Câu 23: Lực lượng tiến hành Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là lực lượng nào? 

A. Quân đội tay sai 

B. Quân Mĩ 

C. Quân Mĩ, quân đội tay sai 

D. Quân Mĩ, quân đồng minh 

Câu 24: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào Đồng Khởi là gì? 

A. Giáng một đòn mạnh mẽ vào chính sách thực dân kiểu mới của Mĩ ở miền Nam. 
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B. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. 

C. Chứng tỏ lực lượng cách mạng của ta đã phát triển mạnh. 

D. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế 

tiến công. 

Câu 25: Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời ngày nào? 

A. 20/9/1960. 

B. 20/10/1960. 

C. 20/11/1960. 

D. 20/12/1960. 

Câu 26: Đại hội nào của Đảng được xác định là “Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa 

bình thống nhất nước nhà”? 

A. Đại hội lần thứ I 

B. Đại hội lần thứ II. 

C. Đại hội lần thứ III. 

D. Đại hội lần thứ IV. 

Câu 27: Âm mưu thâm độc nhất của “Chiến tranh đặc biệt” là gì? 

A. Dùng người Việt đánh người Việt. 

B. Sử dụng phương tiện chiến tranh và “cố vấn” Mĩ. 

C. Tiến hành dồn dân, lập “ấp chiến lược”. 

D. Phá hoại cách mạng miền Bắc. 

Câu 28: Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì? 

A. “Bình định” miền Nam trong 8 tháng. 

B. “Bình định” miền Nam trong 18 tháng 

C. “Bình định” miền Nam có trọng điểm. 

D. “Bình định” trên toàn miền Nam. 

Câu 29: Thành tựu lớn nhất miền Bắc đã đạt được trong thời kỳ kế hoạch 5 năm (1961 - 1965) là gì? 

A. Công nghiệp, nông nghiệp đạt sản lượng cao đủ sức chi viện cho miền Nam. 

B. Thương nghiệp góp phần phát triển kinh tế, củng cố quan hệ sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. 

C. Văn hóa, giáo dục, y tế phát triển, số học sinh phổ thông tăng 2,7 triệu. 

D. Bộ mặt miền Bắc thay đổi, đất nước, xã hội, con người đều đổi mới. 

Câu 30: Ý nghĩa lớn nhất của những thành tựu miền Bắc đạt được trong kế hoạch 5 năm (1961 - 1965) là 

gì? 
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A. Bộ mặt miền Bắc thay đổi khác trước rất nhiều. 

B. Nền kinh tế miền Bắc đủ sức chi viện cho miền Nam. 

C. Miền Bắc đủ sức để tự bảo vệ sự nghiệp xây dựng CNXH. 

D. Miền Bắc được củng cố và lớn mạnh, có khả năng tự bảo vệ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hậu phương. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

